PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG



KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6
	Nội dung giáo dục địa phương khối 6/ Lĩnh vực
	Số tiết
	Số tiết/HK
	Số tiết thực hiện
	Tổ bộ môn/GV phụ trách

	
	
	
	Lên lớp
	Chủ để
	Trải nghiệm
	

	Các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương


	12
	HKI
	6
	6
	1
	

	
	
	HK 2
	6
	5
	
	

	Các vấn đề về địa lí, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương


	12
	HKI
	6
	6
	
	

	
	
	HK 2
	6
	6
	
	

	Các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương


	11
	HKI
	6
	5
	1
	

	
	
	HK 2
	6
	5
	
	


TỔ TRƯỞNG




     GIÁO VIÊN BỘ MÔN                                      

(Kí và ghi rõ họ tên)




(Kí và ghi rõ họ tên)

                                                                                 Vũ Anh Thuận
PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG    Bình Chương, ngày 10-9-2021
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6
(Năm học: 2021-2022)

I. Kế hoạch dạy học

* Phân phối chương trình  phân hoạt động giáo dục địa phương
	STT
	Bài học /chủ đề 
	Số tiết (2)
	Thời điểm (3)
	Thiết bị 

dạy học (4)
	 Địa điểm dạy học (5)

	1
	Quảng Ngãi từ năm 1400 đến năm 1858
	4
	Tuần 1,2,3,4
	- Lược đồ di chỉ văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi

-Tranh về Đền thờ Trần Quốc công Bùi Tá Hán ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi

-Tranh về tượng đài Hoàng Sa Kiêm quản Bắc Hải ờ huyện đảo Lý Sơn
	Phòng học

	2
	Địa hình đồi núi và sông ngòi tỉnh Quảng Ngãi
	4
	Tuần 5,6,7,8
	- Lược đồ phân tầng độ cao

-Bảng phụ

- Lược đồ mạng lưới sông ngòi tỉnh Quảng Ngãi

-Tranh về chủ đề “Sông ngòi Quảng Ngãi), núi Cà Đam ở Trà Bồng
	Phòng học

	3
	Kiểm tra: Viết bài cảm nhận của em khi tham quan di tích 
	1
	Tuần 9
	- Phiếu học tập cá nhân

	Phòng học

	4
	Hệ sinh thái động, thực vật trên cạn ở Quảng Ngãi
	4
	Tuần 10,11,12,13
	- Bộ tranh về núi Cao Muôn(Ba Tơ), Cà Đam (Trà Bồng), Rừng Na (Đức Thạnh), Vọt chà vá chân xám

-Bảng phụ
	Phòng học

	5
	Danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ngãi
	2
	Tuần 14,15,16,17
	- Bộ  tranh nói về một số danh lam thắng cảnh ở Quảng Ngãi: Đảo Lý Sơn, Biển Mỹ Khê, Biển Sa Huỳnh, Mũi Ba Làng An, Cổng Tò Vò ở Lý Sơn
- Bản Phụ
	Phòng học

	6
	Kiểm tra: Học sinh nộp tranh sưu tầm hoặc vẽ vè danh lam thắng cảnh Quảng Ngãi
	1
	Tuần 18
	- Học sinh nộp sản phẩm cho giáo viên

	Phòng học



	7
	Sự hình thành và phát triển cộng đồng dân cư tỉnh Quảng Ngãi
	4
	Tuần 19,20,21,22
	- Bộ tranh nói về trang phục tryền thống của các dân tộc ở Quảng Ngãi: Hrê, Kinh, Co, Cadong
- Bộ tranh về các hoạt động sinh hoạt, buôn bán của các thành phần dân tộc ở Quảng Ngãi
	Phòng học

	8
	Món ăn truyền thống của Quảng Ngãi
	4
	Tuần 23,24,25,26
	- Bộ tranh về các món ăn truyền thống của Quảng Ngãi: Cá Bống, Đường phèn, Xu xoa, rom thịt nướng, don, kẹo gương, mạch nha
	Phòng học

	9
	Học sinh làm bánh ống, bánh ngã rạ
	1
	Tuần 27
	- Lá đót, ống lồ ô, tre nứa, nguyên liêu: Nép
	Ngoài trời

	10
	Bảo tồn và phát huy di tích thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh Quảng Ngãi
	4
	Tuần 28,29,30
	-Bộ tranh về thắng cảnh: Hang Câu, Núi lửa huyện Lý Sơn, Cổ Lũy cô thôn Phú Thọ, Núi Thiên Ấn-sông Trà Khúc.
- Bộ tranh về các hoạt động bảo vệ môi trường

	Phòng học

	11
	Ứng xử với môi trường tự nhiên
	2
	Tuần 31,32,33,34
	Bộ tranh về các hoạt động bảo vệ môi trường

	Phòng học

	12
	Kiểm tra
	1
	Tuần 35
	
	


II. Nhiệm vụ khác 

1. Quản lí học sinh Bán trú ở trường

2. Tham gia làm công tác phổ cập

3 Tham gia các hoạt động khác do nhà trường phân công

4.Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

+ Chuyên đề: Lịch sử Việt Nam và Thế giới

+ Địa điểm dạy: Tại phòng học nhà trường

+Thời điểm: Tháng 10/2021

  TỔ TRƯỞNG




     GIÁO VIÊN BỘ MÔN                                      

(Kí và ghi rõ họ tên)




(Kí và ghi rõ họ tên)

   PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học: 2021-2022)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA LỚP 6 PHƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Năm học: 2021-2022)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 6 lớp: 2 lớp,  Số học sinh: 
2. Tình hình đội ngũ:  Số giáo viên: 9; Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt
3. Thiết bị dạy học: 

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài học/thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lược đồ di chỉ văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi

-Tranh về Đền thờ Trần Quốc công Bùi Tá Hán ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi

-Tranh về tượng đài Hoàng Sa Kiêm quản Bắc Hải ờ huyện đảo Lý Sơn
	2
	1
	

	2
	- Lược đồ phân tầng độ cao

-Bảng phụ

- Lược đồ mạng lưới sông ngòi tỉnh Quảng Ngãi

-Tranh về chủ đề “Sông ngòi Quảng Ngãi), núi Cà Đam ở Trà Bồng
	2
	
	

	3
	-Bài giới thiệu các di tích Đồng Lớn
	2
	
	

	4
	- Phiếu học tập cá nhân
	1 
	
	

	5
	- Bộ tranh về núi Cao Muôn(Ba Tơ), Cà Đam (Trà Bồng), Rừng Na (Đức Thạnh), Vọt chà vá chân xám

-Bảng phụ
	1 
	
	

	6
	- Bộ  tranh nói về một số danh lam thắng cảnh ở Quảng Ngãi: Đảo Lý Sơn, Biển Mỹ Khê, Biển Sa Huỳnh, Mũi Ba Làng An, Cổng Tò Vò ở Lý Sơn

- Bảng Phụ
	1
	
	

	7
	- Học sinh nộp sản phẩm cho giáo viên
	1
	
	

	8
	- Bộ tranh nói về trang phục tryền thống của các dân tộc ở Quảng Ngãi: Hrê, Kinh, Co, Cadong

- Bộ tranh về các hoạt động sinh hoạt, buôn bán của các thành phần dân tộc ở Quảng Ngãi
	1
	
	

	9
	- Bộ tranh về các món ăn truyền thống của Quảng Ngãi: Cá Bống, Đường phèn, Xu xoa, rom thịt nướng, don, kẹo gương, mạch nha
	1 
	
	

	10
	- Lá đót, ống lồ ô, tre nứa, nguyên liêu: Nép
	1 
	1
	

	11
	-Bộ tranh về thắng cảnh: Hang Câu, Núi lửa huyện Lý Sơn, Cổ Lũy cô thôn Phú Thọ, Núi Thiên Ấn-sông Trà Khúc.

- Bộ tranh về các hoạt động bảo vệ môi trường
	1
	
	

	12
	Bộ tranh về các hoạt động bảo vệ môi trường
	1 
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/ Sân chơi/bãi tập

	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

* Phân phối chương trình  hoạt động giáo dục địa phương
	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm (3)
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Quảng Ngãi từ năm 1400 đến năm 1858
	4
	Tuần 1,2,3,4
	-Trình bày được các giai đoạn chính của lịch sử tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1400 đến năm 1858

- Nêu được những sự kiện, nhân vật nổi bật của tỉnh Quảng Ngãi trong các giai đoạn lịch sử này.

- Tự hào về truyền thống lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi

	2
	Địa hình đồi núi và sông ngòi tỉnh Quảng Ngãi
	4
	Tuần 5,6,7,8
	- Trình bày được một số đặc điểm nổi bậc về địa hình và sông ngòi của tỉnh Quảng Ngãi.
- Xác định được trên lược đồ lưu vực của một số sông lớn chảy trên địa bàn tỉnh

- Nêu được thế mạnh và hạn chế về địa hình đồi núi và sông ngòi của Quảng Ngãi

- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tranh ảnh, tài liệu và tham quan địa phương

	3
	Kiểm tra: Viết bài cảm nhận của em khi tham quan di tích 
	1
	Tuần 9
	

	5
	Hệ sinh thái động, thực vật trên cạn ở Quảng Ngãi
	4
	Tuần 10,11,12,13
	Nêu được một số đặc điểm khái quát về tính đa dạng sinh học của tỉnh Quảng Ngãi.
- Liệt kê được hệ sinh thái động, thực vật trên cạn tiêu biểu ở tỉnh Quảng Ngãi.
- Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một số loài động vật, thực vật trên cạn tại địa phương

	6
	Danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ngãi
	2
	Tuần 14,15,16,17
	- Biết được một số danh lam thắng cảnh tiêu biểu thuộc khu vực biển đảo của địa phương theo mối quan hệ giữa cảnh đẹp, công trình và các hoạt động du lịch liên quan.
- Giới thiệu những cảnh đẹp tiêu biểu thuộc khu vực biển đảo của địa phương cho bạn bè

	7
	Kiểm tra: Học sinh nộp tranh sưu tầm hoặc vẽ vè danh lam thắng cảnh Quảng Ngãi
	1
	Tuần 18
	- Học sinh sưu tầm được tranh, ảnh danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ngãi.
- Vẽ được một số bức tranh về danh lam thắng cảnh ở Quảng Ngãi.

	8
	Sự hình thành và phát triển cộng đồng dân cư tỉnh Quảng Ngãi
	4
	Tuần 19,20,21,22
	- Nêu được sự hình thành va phát triển cộng đồng dân cư ở tỉnh Quảng Ngãi.
- Trình bày được một số thông tin về cư dân thành thị, nông thôn.

- Liên hệ với các cộng đồng dân cư tại địa phương.

	9
	Món ăn truyền thống của Quảng Ngãi
	4
	Tuần 23,24,25,26
	- Trình bày được các bước thực hiện một số món ăn truyền thống ở địa phương.
- Giới thiệu được một số món ăn truyền thống của địa phương với người thân và cộng đồng.

	10
	Học sinh làm bánh ống, bánh ngã rạ
	1
	Tuần 27
	- Qua chủ đề 6, học sinh sẽ tự biết làm một số món ăn cho gia đình.
- Biết làm bánh truyền thống của người Co qua dịp Tết Ngã rạ.

	11
	Bảo tồn và phát huy di tích thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh Quảng Ngãi
	4
	Tuần 28,29,30
	- Kể được một số di sản thiên nhiên tiêu biểu ở Quảng ngãi
- Có ý thức bảo tồn và cách ứng xử phù hợp với di sản thiên nhiên.

- Có hành động thiết thực để bảo vệ cảnh quan môi trường của di tích thắng cảnh.

- Tuyên truyền cho bạn bè, gia đình và cộng đồng cùng tham gia bảo tồn, phát huy giá trị của di sản thiên nhiên.

	12
	Ứng xử với môi trường tự nhiên
	2
	Tuần 31,32,33,34
	- Nêu được vai trò của môi trường sống đối với con người
- Có ý thức và thái độ ứng xử phù hợp với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội tại địa phương mình đang sinh sống.

- Tuyên truyền cho bạn bè, gia đình và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường sống

	13
	Kiểm tra
	1
	Tuần 35
	Vẽ được một bức tranh về chủ đề “Bảo vệ môi trường”


2. Kiểm tra định kì
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian (1)
	Thời điểm (2)
	Yêu cầu cần đạt (3)
	Hình thức (4)

	Giữa Học kỳ 1
	Dự kiến từ 45 phút
	Tuần 10
	Học sinh trình bày được cảm nhận của bản thân khi tham quan Đồng Lớn thông qua bài viết
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	Dự kiến thời gian 45 phút
	Tuần 18
	- Học sinh sưu tầm được tranh, ảnh danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ngãi.

- Vẽ được một số bức tranh về danh lam thắng cảnh ở Quảng Ngãi.
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	Dự kiến 45 phút
	Tuần 27
	- Qua chủ đề 6, học sinh sẽ tự biết làm một số món ăn cho gia đình.

- Biết làm bánh truyền thống của người Co qua dịp Tết Ngã rạ.
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	Dự kiến 45 phút
	Tuần 35
	Vẽ được một bức tranh về chủ đề “Bảo vệ môi trường”
	Tự luận


III. Các nội dung khác (Nếu có)

1. Tham gia làm công tác phổ cập

2.Tham gia các hoạt động khác do nhà trường phân công

3.Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

+ Chuyên đề: Lịch sử Việt Nam và Thế giới

+ Địa điểm dạy: Tại phòng học nhà trường

+Thời điểm: Tháng 10/2021
  TỔ TRƯỞNG




           HIỆU TRƯỞNG                                      

(Kí và ghi rõ họ tên)




(Kí và ghi rõ họ tên)
